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QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Tổng cục Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số      /2016/NĐ-CP ngày      tháng      năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Tổng cục Phòng chống thiên tai là tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống thiên tai, đê điều trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công về phòng, chống thiên tai, đê điều theo quy định của pháp luật.

2. Tổng cục Phòng chống thiên tai có tư cách pháp nhân, con dấu hình Quốc huy, tài khoản riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp.

3. Trụ sở của Tổng cục Phòng chống thiên tai đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định, nghị quyết của Chính phủ; dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; dự thảo thông tư, quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ chế, chính sách và các văn bản khác về phòng, chống thiên tai, đê điều.

b) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm và các chương trình, dự án, đề án liên tỉnh, liên vùng và quốc gia và công trình quan trọng quốc gia về phòng, chống thiên tai, đê điều trong các lĩnh vực: Phòng, ngừa kiểm soát rủi ro, ứng phó thiên tai, khắc phục hậu quả và tái thiết sau thiên tai.

c) Tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy phạm kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành về phòng, chống thiên tai, đê điều.

2. Ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống thiên tai, đê điều.

3. Thẩm định và công bố tiêu chuẩn cơ sở chuyên ngành phòng, chống thiên tai, đê điều.

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực về phòng, chống thiên tai, đê điều.

5. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật về phòng, chống thiên tai, đê điều.

6. Về Phòng ngừa và kiểm soát rủi ro thiên tai:

a) Trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chiến lược Quốc gia về Phòng chống thiên tai; Quy hoạch phòng chống thiên tai; ý kiến tham gia về quy hoạch có liên quan do các Bộ, ngành, địa phương quản lý theo quy định của pháp luật; Kế hoạch Phòng, chống thiên tai cấp quốc gia; Kế hoạch Phòng, chống thiên tai của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ý kiến tham gia về kế hoạch phòng, chống thiên tai của các Bộ, ngành, địa phương.
Cơ chế, chính sách đầu tư, huy động nguồn lực tổ chức thực hiện công tác phòng, chống thiên tai; đầu tư cơ sở hạ tầng vùng thường xuyên bị thiên tai; di dời dân sinh sống ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; nâng cao nhận thức và khuyên khích cộng đồng và người dân chủ động tham gia công tác phòng, chống thiên tai; hỗ trợ về đời sống và sản xuất đối với đối tượng bị thiệt hại do thiên tai gây ra; khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình, nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào hoạt động phòng, chống thiên tai, phát triển bảo hiểm rủi ro thiên tai; hỗ trợ đối với doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất, kinh doanh ở vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai.
Ý kiến tham gia về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp khu đô thị, điểm dân cư nông thôn và công trình hạ tầng kỹ thuật; Ý kiến tham gia về việc kết hợp phòng, chống thiên tai đối với các công trình cơ sở hạ tầng.

b) Tham mưu và điều phối việc triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai, Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp Quốc gia, Kế hoạch phòng, chống thiên tai của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá và đề xuất điều chỉnh.

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc lập quy hoạch, rà soát, điều chỉnh quy hoạch phòng chống thiên tai trên cơ sở quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục, nội dung lập và quản lý quy hoạch phòng chống thiên tai.

đ) Tổ chức điều tra cơ bản, quan trắc, đánh giá, phân vùng theo dõi, giám sát rủi ro thiên tai trên phạm vi cả nước; Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc xác định khu vực và mức độ ngập lụt trên địa bàn liên tỉnh, liên vùng, xuyên quốc gia do xả lũ hồ chứa, nước dâng do bão, siêu bão, sạt lở bờ sông, bờ biển. Hướng dẫn, kiểm ra việc xây dựng bản đồ ngập lụt của các địa phương.

e) Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội.

f) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp khu đô thị, điểm dân cư nông thôn và công trình hạ tầng kỹ thuật.

g) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về Xây dựng và bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai và công trình kết hợp phòng, chống thiên tai.

h) Lập quy hoạch, tổ chức thực hiện, hướng dẫn và kiểm tra việc xây dựng hệ thống cảnh báo thông tin đa thiên tai tới cộng đồng.

i) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về tổ chức thông tin, truyền thông và giáo dục về phòng, chống thiên tai cho cộng đồng.

k) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân; tổ chức kinh tế; cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam trong phòng, chống thiên tai.

7. Về ứng phó thiên tai:

a) Trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phương án ứng phó của quốc gia với thiên tai lớn như siêu bão, lũ lịch sử, động đất, sóng thần...; Biện pháp huy động nguồn lực, vật tư, phương tiện để phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; Đề xuất hỗ trợ cho các bộ, ngành, địa phương ứng phó với thiên tai.

b) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về xây dựng, diễn tập phương án ứng phó thiên tai ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai và các loại hình thiên tai ở các cấp.

c) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai.

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về theo dõi, cập nhật, báo cáo về tình hình thiên tai trong phạm vi cả nước.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tập huấn, huấn luyện kỹ năng phòng, chống thiên tai.

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cảnh báo và truyền tin, truyền thông về thiên tai.

f) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai.

g) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về triển khai các biện pháp cơ bản ứng phó thiên tai.

h) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về huy động nguồn lực phục vụ hoạt động ứng phó thiên tai.

i) Phối hợp với các cơ quan liên quan, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về tìm kiếm, cứu nạn trong ứng phó thiên tai.

8. Về khắc phục hậu quả và tái thiết sau thiên tai:

a) Trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Báo cáo tổng hợp, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra trong phạm vi cả nước; Đề xuất hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương khắc phục hậu quả thiên tai; Đề xuất phương án tái thiết sau thiên tai trong trường hợp xảy ra thiên tai đặc biệt lớn.

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về khắc phục hậu quả thiên tai.

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai.

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ.

đ) Tổ chức đánh giá và kiểm soát ô nhiễm môi trường do thiên tai gây ra.

9. Hợp tác quốc tế trong phòng, chống thiên tai:

a) Thực hiện nhiệm vụ cơ quan đầu mối hợp tác quốc tế về phòng, chống thiên tai theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai.

c) Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện vai trò trong Hội nghị Bộ trưởng các bên liên quan thực hiện Hiệp định ASEAN về ứng phó khẩn cấp và cứu trợ thảm họa.

d) Thực hiện nhiệm vụ đầu mối quốc gia tham gia Ủy ban ASEAN về phòng, chống thiên tai.

đ) Đầu mối tham gia thực hiện Khung hành động của Liên hợp quốc về giảm nhẹ thiên tai và các diễn đàn, chính sách khung của khu vực và thế giới về phòng, chống thiên tai.

e) Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc điều phối cứu trợ thảm họa khi thiên tai lớn xảy ra.

10. Thường trực phòng, chống thiên tai:

a) Tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

b) Thực hiện nhiệm vụ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều phối, chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai.

d) Tham mưu vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà cắt lũ hạ du, đảm bảo an toàn cho Thủ đô Hà Nội; Chỉ đạo vận hành liên hồ chứa khác khi có tình huống vượt quá khả năng xử lý của địa phương.

11. Về đê điều:

a) Trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 
Quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê trong phạm vi cả nước; quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đê điều theo quy định; Công bố công khai quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê trong phạm vi cả nước.
Chấp thuận việc cấp giấy phép cho những hoạt động đối với đê cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III; việc xây dựng, cải tạo công trình giao thông có liên quan đến đê điều đối với công trình ảnh hưởng đến hai tỉnh, thành phố trở lên theo quy định của pháp luật; Thỏa thuận các dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển.
Quy định về phân cấp đê, tải trọng cho phép và việc cấp phép đối với xe cơ giới đi trên đê; hướng dẫn việc cấp, thu hồi, gia hạn giấy phép một số hoạt động liên quan tới đê điều theo quy định; hướng dẫn trình tự, thủ tục lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đê điều; Công tác hộ đê và huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để cứu hộ đê điều theo quy định; tổng hợp, theo dõi việc sử dụng vật tư dự trữ phục vụ công tác hộ đê.
- Chủ trương đầu tư các dự án xây dựng, tu bổ, duy tu bảo dưỡng, nâng cấp, kiên cố hóa đê điều; Chủ trương, giải pháp xử lý sự cố đột xuất, cấp bách về đê điều.
- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân; Thẩm định các dự án đầu tư sử dụng bãi sông nơi có công trình xây dựng; thỏa thuận các dự án đê điều, không phân biệt nguồn vốn.
b) Chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá hiện trạng đê điều, xác định trọng điểm đê điều xung yếu của các địa phương; xây dựng phương án hộ đê.

c) Tổ chức chỉ đạo công tác điều tra, thống kê về quản lý cơ sở dữ liệu về đê điều.

d) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ về quản lý đê điều theo quy định của Luật Đê điều và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

12. Quản lý các dự án quy hoạch, điều tra cơ bản về phòng, chống thiên tai, đê điều theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

13. Tổ chức công tác thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu về phòng, chống thiên tai, đê điều.

14. Tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về phòng, chống thiên tai, đê điều theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổng hợp tình hình thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ về phòng, chống thiên tai, đê điều của các Bộ, ngành, địa phương.

15. Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống thiên tai, đê điều theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

16. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

17. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, vị trí việc làm, số lượng viên chức và người lao động; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Tổng cục Phòng, chống thiên tai theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

18. Hướng dẫn, kiểm tra đối với hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ về phòng, chống thiên tai, đê điều theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

19. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về phòng, chống thiên tai, đê điều theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo thẩm quyền.

20. Quản lý tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

21. Quản lý đầu tư xây dựng theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

22. Thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

23. Thực hiện nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Vụ Kế hoạch Tài chính.

2. Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

3. Vụ Pháp chế Thanh tra.

4. Vụ Quản lý quy hoạch và Kiểm soát an toàn thiên tai.

5. Vụ Quản lý thiên tai cộng đồng.

6. Vụ Quản lý đê điều.

7. Văn phòng Tổng cục (có đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh).

8. Cục Quản lý rủi ro và Khắc phục hậu quả thiên tai (có 02 Chi cục vùng tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh).
9. Trung tâm dữ liệu, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phòng, chống thiên tai.
Tại Điều này, các tổ chức quy định từ Khoản 1 đến Khoản 8 là các tổ chức giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; tổ chức quy định tại Khoản 9 là các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục.

Điều 4. Lãnh đạo Tổng cục
1. Tổng cục Phòng chống thiên tai có Tổng cục trưởng và không quá 04 Phó Tổng cục trưởng.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tổng cục.

Các Phó Tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định, bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục; trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý rủi ro và Khắc phục hậu quả thiên tai; ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục; bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Tổng cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tổng cục. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Điều 5. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày        tháng        năm 2017.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).
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